Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2009 đã được tổ chức tại khu du lịch Bác Ngao của Thành phố Qionghai thuộc tỉnh Hải Nam, Trung quốc, từ 17 đến 19/4 vừa qua. Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia Châu Á và các học giả đã đọc tham luận, kêu gọi tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác giữa các quốc gia Châu Á nhằm giúp cho thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời kêu gọi Châu Á đi tiên phong trong việc sử dụng SDR (Quyền rút vốn đặc biệt) làm đồng tiền dự trữ ngoại hối cho các quốc gia.. Xin giới thiệu tham luận của Phó Chủ tịch thường trực Diễn đàn Châu Á Bác Ngao 2009.

Cuộc khủng hoảng kinh tế bao trùm lên thế giới đang dáng một đòn trí mạng vào nền kinh tế thế giới. Người ta dự tính kim ngạch thương mại thế giới sẽ giảm khoảng 9%, sản lượng công nghiệp giảm 15% và tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm khoảng 1-2%, điều đó cho thấy nền kinh tế thế giới đã lâm vào tình trạng nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang kiểm nghiệm năng lực quản lý kinh tế của chính phủ các nước cũng như tài thao lược của nhân loại. 

Châu Á đang bị tác động sâu sắc trên diện rộng bởi cuộc khủng hoảng và đang đứng trước mối thách thức của việc cắt giảm hoạt động xuất khẩu và công ăn việc làm trong khi mối nguy cơ lại tăng lên đối với dự trữ ngoại tệ. Mặc dù vậy, Châu Á vẫn là một khu vực phần nào được may mắn trong cuộc khủng hoảng bởi vì tác động trực tiếp của nó còn kém nghiêm trọng hơn so với Hoa kỳ và Châu Âu, do tiềm năng cầu trong nước là rất to lớn và dự trữ vốn, ngoại tệ lại rất dồi dào. Ngoại trừ một số ít các nước phát triển, hầu hết các nước và khu vực trong châu lục đang trong tiến trình đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa và đô thị hóa. Bằng việc thúc đẩy hợp tác tại Châu Á kết hợp với công nghiệp hóa, việc đô thị hóa Châu Á bằng công nghệ của các nước tiên tiến cùng với nguồn vốn của trong và ngoài châu lục, nguồn cầu khổng lồ sẽ lộ diện. Một khi nguồn cầu biến thành sức mua và sức nhập khẩu thực tế, chúng sẽ đóng một vai trò sống còn trong việc kéo nền kinh tế toàn cầu ra khỏi cái bóng của cuộc khủng hoảng. 

Tại thời điểm lịch sử hiếm có của Bác Ngao với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo các quốc gia Châu Á tại đây, tôi xin đưa ra 3 kiến nghị về chủ đề thúc đẩy hợp tác kinh tế tại Châu Á và giúp đỡ thế giới thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. 

Thứ nhất, để bảo toàn số dự trữ bằng đồng đô la Mỹ do các nước nắm giữ, các nước Châu Á nên cùng nhau lên tiếng yêu cầu Hoa kỳ phải cam kết neo giá trị của trái phiếu kho bạc Mỹ vào tỷ lệ lạm phát của đồng Đô la. 

Một thời gian dài trong quá khứ, các công cụ phái sinh tài chính có giá trị hàng chục tỷ đô la Mỹ đã tích lũy lại tạo nên tình trạng bong bóng tài chính có quy mô to lớn. Đồng đô la mất giá đã trở thành một xu thế lịch sử tất yếu. Ở chừng mực nào đó, việc Cục dự trữ liên bang Hoa kỳ mới đây mua vào trái phiếu kho bạc đã làm nảy sinh quy trình mất giá của đồng đô la. Một khi tình trạng bong bóng xảy ra đối với đồng đô la và trái phiếu kho bạc Mỹ, những nước Châu Á nào nắm giữ một số lượng lớn tài sản dự trữ bằng đồng đô la sẽ bị tổn thất nặng nề. Vì mục đích kích cầu nền kinh tế của mình, Chính phủ Mỹ hy vọng rằng các nước Châu Á tiếp tục mua trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng thời Tổng thống Obama nhiều lần cho rằng đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dự trữ an toàn. Các quốc gia nắm giữ với số lượng lớn và sẽ tiếp tục mua trái phiếu kho bạc Mỹ như Nhật bản, Ấn độ và Trung quốc nên cùng nhau yêu cầu Hoa kỳ phải cam kết neo giá trị của trái phiếu kho bạc Mỹ vào tỷ lệ lạm phát của đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ giúp làm giảm đi sự lo ngại của các quốc gia này về tổn thất do việc đồng đô la giảm giá và mặt khác lại tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ Mỹ tiếp tục có được sự hỗ trợ từ nguồn vốn nước ngoài để đưa nền kinh tế Mỹ trở lại quá trình phục hồi sớm nhất có thể, để từ đó tạo ra đà thăng tiến cho nền kinh tế của mình. 

Thứ hai, để cải tổ hệ thống tiền dự trữ quốc tế, dựa trên cơ sở sáng kiến Chiềng Mai, các nước Châu Á cần phải khai thác khả năng biến đồng SDR trở thành đồng tiền dự trữ của Châu Á. 

Đối với hệ thống tiền tệ toàn cầu trong tương lai, người ta đưa ra khuyến nghị về cơ cấu 3 trụ cột gồm đô la Mỹ, Euro và Nhân dân tệ. Ba đồng tiền này tạo ra những sự lựa chọn cho các công ty và các quốc gia khi chọn đồng tiền trong hoạt động thanh toán. Bất cứ đồng tiền nào có xu hướng giảm giá, thì các quốc gia sẽ từ bỏ đồng tiền đó. Bất cứ đồng tiền nào thể hiện xu thế tăng giá, thì các quốc gia lại mua vào đồng tiền đó. Với 3 đồng tiền cạnh tranh với nhau và hỗ trợ cho nhau sẽ tạo ra một hệ thống tài chính quốc tế ổn định ở mức tương đối. Nhưng để quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ hãy còn là một chặng đường dài ở phía trước. Đồng nhân dân tệ sẽ không thể trở thành một đồng tiền quốc tế trước khi hình thành một thị trường vốn hoàn thiện và trở thành một đồng tiền chuyển đổi tự do. Đứng trước một thị trường tài chính toàn cầu không ổn định, các quốc gia và các công ty đang tìm cách bảo vệ giá trị đồng tiền. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đề ra một công cụ để bảo toàn giá trị dự trữ bằng cách gắn liền SDR với một rổ tiền. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung quốc Zhou Xiaochuan đã đưa ra đề nghị thay thế đồng tiền quốc gia bằng SDR để làm đồng tiền dự trữ quốc tế đã thu hút được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo IMF và có thể được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc họp thường niên năm nay. Thay vì phải chờ đợi vô thời hạn, các nước Châu Á cần phải đi tiên phong trong hành động. Dựa trên cơ sở sáng kiến Chiềng Mai, trong khi mở rộng quy mô dự trữ của mình, các nước nên thảo luận việc đưa SDR trở thành đồng tiền dự trữ bằng gia quyền GDP của từng nước và neo vào một rổ các đồng tiền quốc tế. Thông qua biện pháp này, việc hợp tác tài chính giữa các nước Châu Á sẽ được thúc đẩy và sẽ đạt được 3 mục tiêu là : 1) tăng cường hạn chế rủi ro cho các quốc gia Châu Á; 2) đảm bảo sự an toàn về ngoại hối cho các nước Châu Á; 3) tăng cường sự hấp dẫn của các nước Châu Á, để thúc đẩy IMF thực hiện thí điểm việc mở rộng sử dụng SDR. 

Thứ ba, để đẩy mạnh công cuộc phát triển của các nước Châu Á, nên thành lập ra Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á và Ngân hàng đầu tư nông nghiệp Châu Á. 

Các cơ sở hạ tầng của hầu hết các nước Châu Á đang ở tình trạng lạc hậu. Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và thành thị hóa, điều thiết yếu là phải giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng. Nguồn vốn ở châu lục này rất dồi dào. Thay vì mua trái phiếu kho bạc Mỹ chứa đựng nhiều rủi ro về tỷ giá, việc đầu tư vào Châu Á sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn so với việc mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á có cổ phần đóng góp của các nước hội viên sẽ phục vụ để tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút vốn nước ngoài và hỗ trợ cho nền kinh tế cất cánh. Châu Á lại giàu nguồn lực nông nghiệp với năng suất rất cao. Bằng việc lập ra Ngân hàng đầu tư nông nghiệp Châu Á, các nước có nguồn lực nông nghiệp thuận lợi sẽ được hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất ra hàng hóa để nhanh chóng cung ứng cho toàn thế giới như lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới mà rất nhiều nước muốn mua. Hai ngân hàng thương mại này sẽ cạnh tranh với Ngân hàng phát triển Châu Á là tổ chức có nghĩa vụ giúp đỡ các ngân hàng khác hoạt động có hiệu quả. Cả 3 ngân hàng này sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Châu Á để có thể tạo ra nguồn cầu nhập khẩu các thiết bị và nguyên liệu, góp phần phục hồi nền kinh tế toàn cầu cũng như tăng cường sự thịnh vượng và phát triển của Châu Á. 
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